
Mẩu 01 -  Danh sách đăng ký hành nghề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI -  TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG 

TÂM THẦN NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI HẢI DƯƠNG

2. Địa chỉ: Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần Người có công và xã hội Hải Dưong, Tân Tiến-Cộng Hòa-Chí Linh-Hải Dương.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khámbệnh, chữa bệnh: theo giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên Số giấy 
phép hành 
nghề/ Số 

chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành 
nghề

Thời gian
đăng ký hành
nghề tại cơ sử
khám bềnh,
chữa bênh •

Vị trí chuyên 
môn2

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 

khám bệnh, 
chữa bệnh 
khác (nếu 

có)3

Ghi chú4

01 Nguyễn Thị Minh Hương 004116/HD
-CCHN

Khám bênh, 
chữa bệnh Nội 
khoa và chuyên 
khoa Tâm thần

Mùa hè: từ 
7h00’ đến 
17h00’
Mùa đông: từ

Phó giám đổc; 
Trưởng phòng 
khám; Người chịu 
trách nhiệm

Tên cơ sở 
KCB: 
PHÒNG 
KHÁM  TƯ

'Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.
2 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm.
3Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mây ngày trong tuân tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác. 
4 ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có). . ..-----------------------------------------------------



7h30’ đến 
16h30’
Hằng ngày, từ 
thứ 2 đến CN.

chuyên môn kỹ 
thuật của phòng 
khám;KCB 
chuyên khoa Nội 
và chuyên khoa 
Tâm thần.

VÂN VÀ
ĐIỀU TRỊ
D ự P H Ò N G
TRƯỜNG
NGUYỆT
(NGOÀI
GIỜ)
Thời gian 
làm việc: từ 
17 giờ đến 
21 giờ: thứ 2 
đến thứ 6.
Cả ngày thứ 
7, chủ nhật.

%

02 Đoàn Thị Kim Thoa 0008087/
HD-CCHN

Khám bênh, 
chữa bệnh nội 
khoa và chuyên 
khoa Tâm thần

M ùa hè: từ 
7h00’ đến 
17h00’
M ùa đông: từ 
7h30’ đến 
16h30’
Hằng ngày, từ 
thứ 2 đến CN.

Phó Trưởng 
phòng khám; 
KCB chuyên 
khoa Nội và 
chuyên khoa Tâm 
thần.

Không

03 Nguyễn Thị Thanh 004120/HD
-CCHN

Khám bênh, 
chữa bệnh Ngoại 
khoa, Sản khoa

M ùa hè: từ 
7h00’ đến 
17h00’
M ùa đông: từ 
7h30’ đến 
16h30’
Hằng ngày, từ 
thứ 2 đen CN.

Nhân viên;KCB 
Khám bênh, chữa 
bệnh Ngoại khoa, 
Sản khoa

Không

04 Trịnh Thị Ánh Tâm 004121/DH Khám bênh, M ùa hè: từ Nhân viên;KCB Không



-CCHN chữa bệnh 
chuyên khoa 
Nội và chuyên 
khoa Tâm thần

7h00’ đến 
17h00’
M ùa đông: từ 
7h30’ đến 
16h30’
Hằng ngày, từ 
thứ 2 đen CN.

chuyên khoa Nội 
và chuyên khoa 
Tâm thần.

05 Nguyễn Huy Tranh 004123/HD
-CCHN

Khám bênh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
Nội

M ùa hè: từ 
7h00’ đến 
17h00’
M ùa đông: từ 
7h30’ đến 
16h30’
Hằng ngày, từ 
thứ 2 đen CN.

Nhân viên;KCB 
chuyên khoa Nội.

Không

06 Nguyễn Thị Vũ Hoàn 004117/HD 
-CCHN

Khám bênh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
Nội và chuyên 
khoa Tâm thần

M ùa hè: từ 
7h00’ đến 
17h00’
M ùa đông: từ 
7h30’ đến 
16h30’
Hằng ngày, từ 
thứ 2 đến CN.

Nhân viên;KCB 
chuyên khoa Nội 
và chuyên khoa 
Tâm thần.

Không

07 Trần Văn Quang 004122/HD
-CCHN

Khám bênh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
Nội

M ùa hè: từ 
7h00’ đến 
17h00’
M ùa đông: từ 
7h30’ đến 
16h30’
Hằng ngày, từ 
thứ 2 đến CN.

Nhân viên;KCB 
chuyên khoa Nội.

Không



08 Trương Mạnh Hòa 000561/HD
-GPHN

Y khoa M ùa hè: từ 
7h00’ đến 
17h00’
M ùa đông: từ 
7h30’ đến 
16h30’
Hằng ngày, từ 
thứ 2 đen CN.

Nhân viên; bác sĩ 
Y khoa.

Không

09 Vũ Như Tuấn 249/CCHN
-D-SYT-
HD

- Bán lẻ thuốc
- Đủ điều kiện 
hành nghề dược 
với các vị trí 
hành nghề sau: 
Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn về dược 
của nhà thuốc, 
quầy thuốc.

M ùa hè: từ 
7h00’ đến 
17h00’
M ùa đông: từ 
7h30’ đến 
16h30’
Hằng ngày, từ 
thứ 2 đến CN.

Nhân viên;Thực 
hiện bán thuốc và 
cấp thuốc

Không

10 Nguyễn Thị Thanh 318/HD-
CCHND

1. Hợp tác xã, 
hộ kinh doanh, 
cá thể sản xuất 
dược liệu, thuốc 
đông y, thuốc từ 
dược liệu
2. Doanh 
nghiệp, họp tác 
xã, hộ kinh 
doanh, cá thể 
buôn bán dược 
liệu, thuốc đông 
y, thuốc từ dược

M ùa hè: từ 
7h00’ đến 
17h00’
M ùa đông: từ 
7h30’ đến 
16h30’
Hằng ngày, từ 
thứ 2 đen CN.

Nhân viên;Thực 
hiện bán thuốc và 
cấp thuốc

Không



liệu
3. Đại lý bán lẻ 
vaxin, sinh 
phẩm y tế,...
4. Quầy thuốc.
5. Đại lý bán 
thuốc của doanh 
nghiệp
6. Cơ sở bán lẻ 
thuốc chuyên 
bán thuốc đông 
y, thuốc từ  dược 
liệu.
7. Tủ thuốc trạm 
Y tế

11 Vũ Thị Thu Hương 0006597/H
D-CCHN

Chuyên khoa xét 
nghiệm

M ùa hè: từ 
7h00’ đến 
17h00’
M ùa đông: từ 
7h30’ đến 
16h30’
Hằng ngày, từ 
thứ 2 đen CN.

Nhân viên; Cử 
nhân đại học xét 
nghiệm

Không

12 Nguyễn Thị Nhung 256/CCHN
-D-SYT-
HD

- Bán lẻ thuốc
- Đủ điều kiện 
hành nghề dược 
với các vị trí 
hành nghề sau: 
Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn về dược

M ùa hè: từ 
7h00’ đến 
17h00’
M ùa đông: từ 
7h30’ đến 
16h30’
Hằng ngày, từ 
thứ 2 đến CN.

Nhân viên;Thực 
hiện bán thuốc và 
cấp thuốc

Không



của nhà thuốc, 
quầy thuốc. \

13 Trần Thành Trung 010131/HD

-CCHN

Khám bênh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội

Mùa hè: từ 
7h00’ đến 
17h00’
Mùa đông: từ 
7h30’ đến 
16h30’
Hằng ngày, từ 
thứ 2 đen CN.

Nhân viên;KCB 

chuyên khoa Nội.

Không

14 Phạm Văn Dương 010130/HD

-CCHN

Khám bênh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội

Mùa hè: từ 
7h00’ đến 
17h00’
Mùa đông: từ 
7h30’ đến 
16h30’
Hằng ngày, từ 
thứ 2 đến CN.

Nhân viên;KCB 

chuyên khoa Nội.

Không

15 Nhữ Thị Mai Linh 235/CCHN
-D-SYT-
HD

- Bán lẻ thuốc
- Người chịu 
trách nhiệm 
chuyện môn về 
dược của quầy 
thuốc

Mùa hè: từ 
7h00’ đến 
17h00’
Mùa đông: từ 
7h30’ đến 
16h30’
Hằng ngày, từ 
thứ 2 đen CN.

Nhân viên; Thực 
hiện bán thuốc và 
cấp thuốc

Không

16 Nguyễn Thị Yến 101/CCHN
-D-SYT-
HD

- Bán lẻ thuốc
- Đủ điều kiện 
hành nghề dược 
với các vị trí 
hành nghề sau:

Mùa hè: từ 
7h00’ đến 
17h00’
Mùa đông: từ 
7h30’ đến

Nhân viên; Thực 
hiện bán thuốc và 
cấp thuốc

Không



Người chiu trách 
nhiệm chuyên 
môn về dược 
của nhà thuốc, 
quầy thuốc.

16h30’
Hằng ngày, từ 
thứ 2 đen CN.

17 Lê Thị Hà Giang 317/HD-
CCHND

1. Họp tác xã, 
hộ kinh doanh, 
cá thể sản xuất 
dược liệu, thuốc 
đông y, thuốc từ 
dược liệu
2. Doanh 
nghiệp, họp tác 
xã, hộ kinh 
doanh, cá thể 
buôn bán dược 
liệu, thuốc đông 
y, thuốc từ  dược 
liệu
3. Đại lý bán lẻ 
vaxin, sinh 
phẩm y tế,...
4. Quầy thuốc.
5. Đại lý bán 
thuốc của doanh 
nghiệp
6. Cơ sở bán lẻ 
thuốc chuyên 
bán thuốc đông 
y, thuốc từ  dược 
liệu.

Mùa hè: từ 
7h00’ đến 
17h00’
M ùa đông: từ 
7h30’ đến 
16h30’
Hằng ngày, từ 
thứ 2 đen CN.

Nhân viên; Thực 
hiện bán thuốc và 
cấp thuốc

Không



7. Tủ thuốc trạm 
Y tế

ị

18 Lê Thái Minh 000244/HD 
- GPHN

Y học cổ truyền M ùa hè: từ 
7h00’ đến 
17h00’
M ùa đông: từ 
7h30’ đến 
16h30’
Hằng ngày, từ 
thứ 2 đến CN.

Nhân viên; Bác sĩ 

y học cổ truyền

Không

Chí Linh, ngày 11 tháng 03 năm 2025

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 
thuật cơ

'(Kỷ,

PHỐ GIÁM Đổc 

3 S C K t ó


